
PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Mẫu số 03 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Mai Văn Nam 

- Năm sinh: 10/01/1064 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): nhận bằng 

Tiến sĩ năm 2003, tại Đại học Quốc gia Philippines (UPLB) 

- Chức danh Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Năm 2010, Trường 

Đại học Cần Thơ 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

 - Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Giảng viên cao cấp, 

Trưởng khoa Sau Đại học. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

Các năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024:  Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

không 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

không 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: sách chuyên khảo: 02; giáo trình: 03 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn): Không 

  

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
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 a) Tổng số đã công bố: 89 bài báo báo khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước; 04 

bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế và quốc gia. Trong đó, 19 bài báo báo khoa 

học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín (BBUTQT) gồm có 02 bài Q1, 16 bài Q2, 

01 bài Q4 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

Bài báo khoa học đã công bố trong 05 năm: Xuất bản tiếng Việt và tiếng Anh: 

1.  Nguyễn Văn Hòa, Đinh Phi Hổ, Mai Văn Nam. 2020. Nâng cao thu nhập hộ dân 

sống xung quanh rừng bần theo cách tiếp cận sinh kế bền vững (trường hợp nghiên cứu 

ở đồng bằng sông Cửu Long). Công thương. 5/2020. 66. 

2. Nguyễn Văn Hòa, Mai Văn Nam. 2020. Xác định giá trị du lịch rừng bần Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng bằng phương pháp chi phí du hành. Kinh tế&Phát triển. 278 tháng 

8/2020. 71.  

3.  Nguyễn Văn Hòa, Mai Văn Nam. 2021. Các giá trị kinh tế của rừng bần tại đồng 

bằng sông Cửu Long. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 402+403. 228-234.  

4. Võ Văn Dứt, Nguyen Thi Tra My, Mai Văn Nam. 2021. The relationship between 

foreign direct investment and economic growth – a vector auto regression approach: the 

case of Ho Chi Minh city. Vietnam's Socio-Economic Development. 4. 33-29. 

5. Quang Vang Đang, Quoc Duy Vuong, Viet Thanh Truc Tran, Mai Văn Nam, Le 

Long Hau. 2022. Determinants of credit risk at vietnam bank for agriculture and rural 

developments in Can Tho city. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 

9. 31-40. 

Bài báo khoa học đã công bố trong 05 năm: Xuất bản tiếng Anh trên tạp chí quốc tế 

uy tín (BBUTQT): 

1.  Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen, Du Ha Long Nguyen. 2021. The impact of service 

recovery on satisfaction and word of mouth of international tourists towards homestays: 

an empirical study in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 

593-600. – Q2 

2. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen. 2021. The importance of website quality to brand 

loyalty: the case study of beauty salons in Vietnam. International Journal of Data and 

Network Science. 5. 775-784.  – Q2 
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3.  Quoc Nghi Nguyen, Mai Văn Nam. 2021. The role of relationship quality and loyalty 

between rice farmers and food companies in supply chain. Uncertain Supply Chain 

Management. 9 (2021) 851-856. – Q2   

4.  Quoc Nghi Nguyen, Van Nam Mai. 2021. Impacts of pushing and pull factors on 

tourist satisfaction and return intention towards river tourism in Can Tho city, Vietnam. 

Geojournal of Tourism and Geosites.  38. 1011-1016. – Q2   

5.  Quoc Nghi Nguyen, Van Nam Mai, Hoàng Thị Hồng Lộc, Huỳnh Văn Bá. 2021. The 

effect of employees’job satisfaction on customer satisfaction and loyalty: an empirical 

study in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 253-260.  – Q2 

6. Quoc Nghi Nguyen, Van Nam Mai, Huỳnh Văn Tùng. 2021. The relationships among 

service failure, service recovery, customer satisfaction and trust at international hospitals: 

a case in Vietnam. Uncertain Supply Chain Management. 9. 887–896.  – Q2 

7.  Quoc Nghi Nguyen, Van Nam Mai, Ngô Anh Tín. 2021. Factors impacting online 

complaint intention and service recovery expectation: The case of e-banking service in 

Vietnam. International Journal of Data and Network Science. 5. 659-666. – Q2. 

8 Quoc Duy VUONG1, Viet Thanh Truc TRAN2, Quang Vang DANG3, Van Nam MAI4. 

2021. The impact of access to cooperatives on households’income: an empirical study in 

Vietnam the impact of access to cooperatives on households’income: an empirical study 

in  Vietnam. Journal of Asian finance, Economics and Business Vol 8 No 12 (2021) 0051–

0061. – Q4 

9. Van Nam Mai, Anh Tin Ngo and Quoc Nghi Nguyen. 2022. The effect of risk On 

supply chain performance and operator performance: the case study of rice supply chain. 

Uncertain Supply Chain Management. 10.703-710.–Q2   

10. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen, Du Ha Long Nguyen. 2022. The relationship 

beetween cooperation, supply chain performance and tour operation performance: a case 

study of tourism supply chain in Vietnam. Geojournal of Tourism and Geosites. 44. 1246-

1252. – Q2   

11. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen and Quang Duy Nguyen. 2022. Factors impacting 

logistics performance. Uncertain Supply Chain Management. 10.1413-1420. –Q2   

12. Quoc Nghi Nguyen, Thi Hong Loc Hoang, Van Nam Mai. 2022. Applying the theory 

of planned behavior to analyze household energy-saving behavior. International Journal 

of Energy Economics and Policy. 12. 287-293. –Q2   

13. Quoc Nghi Nguyen,  Van Nam Mai, Le Thi Dieu Hien. 2022. Technology acceptance 

in seeking jobs among university graduates in Vietnam. International Journal of 

Emerging Technologies in Lerning. 17. 49-61. –Q1. 
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 14. Van Nam Mai, Thị Hong Loc Hoang, Le Thi Dieu Hien. 2023. The impact of 

listening on tourist satisfaction and trust in tour guides. Journal of Law and Sustainable 

Development. 11. 1-17.  
 

15. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen. 2023. Electricity - saving behavioral intention 

of farmers. International Journal of Energy Economics and Policy. 13. 15-23.  

16. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen, Le Thị Dieu Hien . 2023. Citizen participation 

in community-based tourism development in the Mekong delta, Vietnam. Journal of 

Law and Sustainable Development. 11. 1-16. 

17. Van Nam Mai, Quoc Nghi Nguyen, La Nguyen Thuy Dung. 2023. Barriers 

affecting the acceptance of tourism apps among tourists. Journal of Positive Psychology 

and Wellbeing. 7. 120-132.  

18. Quoc Nghi Nguyen, Van Nam Mai, Thi Hong Loc Hoang. 2023. Acceptance of 

solar technology by farmers in Vietnam. International Journal of Energy Economics 

and Policy. 13. 93-101. 

19. Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam*, Hoàng Thị Hồng Lộc. 2024. Explaining 

tourist satisfaction with community-based tourism in the mekong delta region, Vietnam. 

Geojournal of Tourism and Geosites. 56. 1661-1670. – Scopus Q1 (*: Corresponding 

author). 
 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 1 cấp Nhà nước (đề tài nhánh); 

09 cấp Bộ và tương đương. 

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

1. Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: B2016-TCT-16ĐT. Thời gian thực hiện: 

2018. Cấp Bộ. Tham gia chính. 

2. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện: 2018-2019. Cấp Tỉnh. Tham gia 

chính. 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 
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- Tổng số có: 02 sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp Bộ 

- Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp): 02 sáng kiến cấp Bộ: 

- Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. Các vấn đề có tác động đến hoạt động logistic 

trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam. QĐ số; 3215/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. Nhận diện các rủi ro ảnh hưởng đến chuỗi 

cung ứng gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. QĐ số; 3215/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 

10 năm 2023 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a) Tổng số: 03 NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 

tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

1. NCS. Nguyễn Quốc Nghi, Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khóm góp 

phần cải thiện thu nhập cho nông hộ nghèo ở tỉnh Tiền Giang, Trường Đại học Cần 

Thơ, 2016, hướng dẫn chính. 

2. NCS. La Nguyễn thùy Dung, Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo 

góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ nghèo ở tỉnh An Giang, Trường Đại học 

Cần Thơ, 2017, hướng dẫn chính. 

3. NCS. Nguyễn Văn Hòa, Đánh giá giá trị kinh tế của sản phẩm rừng bần tại Đồng 

bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, 3/2022, hướng dẫn chính. 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại 

tạp chí, thông tin trích dẫn…):…………………………………………………….. 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):……….. 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có):.………………………………………… 
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3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: thành thạo 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: thành thạo 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2025 

  NGƯỜI KHAI 

 

 

 
 

                                                                                    Mai Văn Nam 

 

 

 

 


